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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU ĐỨC 

TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 56/2018/HS-ST 

Ngày: 24-8-2018 

 

    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Pho 

  Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Trần Thị Hạnh  

Ông Nguyễn Minh Tú 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bảo Anh -  Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Minh Quế - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân huyện Châu Đức xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 48/2018/TLST-HS ngày 19/7/2018, theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 54/2018/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 8 năm 

2018 đối với bị cáo:  

Hà Tuấn L, sinh năm 1990; tại Bà Rịa-Vũng Tàu; Nơi cư trú: Thôn 2, xã 

Bình T, huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn 

hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; con ông Hà Văn Ph, sinh năm: 1959; con bà Nguyễn Thị 

H, sinh năm 1959; chưa có vợ con; tiền sự: Không; tiền án: Không;  ị cáo  ị   t 

tạm giam từ ngày 09/4/2018 đến nay   Có m t    

- Bị hại:  

Ông Nguyễn Đức H1, sinh năm 1990; nơi cư trú: Thôn 1, xã Bình T, huyện 

CĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Có m t   

- Người làm chứng:  

Ông Nguyễn Đ ng Thanh Tr, sinh năm 1987; nơi cư trú: Thôn 2, xã Bình T, 

huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  V ng m t   

Ông Nguyễn Duy T, sinh năm 1988; nơi cư trú: Thôn 1, xã Bình T, huyện 

CĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   V ng m t   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm t t như sau: 
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Khoảng 17 giờ ngày 14/01/2018, Nguyễn Đức H1 đến nhà của ông Nguyễn 

Đ ng Thanh Tr, tại thôn 2, xã Bình T, huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chơi, H1 

đi ra phía sau vườn nói chuyện với Tr và một số người  ạn của Tr đã đến trước đó  

Khoảng 10 phút sau thì có Hà Tuấn L đến chơi  Trong lúc nói chuyện về mấy con 

gà ông Tr nuôi thì L hỏi H1  Mi có con gà mô đồng ý đá xổ năm mươi nè , H1 trả 

lời   Tao không đá, mày làm c c gì có tiền mà đá , L nghe vậy hỏi  Mi muốn chi , 

H1 trả lời  chi cũng được  nên L xông vào đánh nhau với H1  ằng tay, được mọi 

người can ngăn nên H1 và L đi về  L điều khiển xe mô tô (không rõ  iển số) chạy 

về rẫy nhà mình, ở thôn 2, xã Bình T, huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lấy 01 

con dao tự chế cán gỗ (dài khoảng 50cm) rồi quay lại nhà Tr, dựng xe phía trước 

nhà, L đi  ộ ra sau vườn  Trong lúc H1 quay lại chỗ đánh nhau tìm đôi dép thì  ất 

ngờ  ị L từ đằng sau dùng dao chém 01 nhát vào cánh tay trái của H1, L chém 

thêm 01 nhát trúng vào phía ngoài mu  àn tay trái  H1  ỏ chạy, L đuổi theo định 

chém tiếp nhưng được mọi người can ngăn và đưa H1 đi cấp cứu, sau đó L đã  ỏ 

trốn khỏi địa phương  Ngày 23/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

CĐ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố  ị can và ra quyết định truy nã đối với 

Hà Tuấn L  Ngày 09/4/2018, Hà Tuấn L đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện CĐ để đầu thú và khai nhận toàn  ộ hành vi phạm tội của mình.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 62/TgT ngày 

16/03/2018, của Trung tâm giám định pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu kết luận:  Nguyễn Đức H1 có 01 vết thương cánh tay trái, gãy xương cánh tay, 

tổn thương thần kinh quay  Hiện  àn tay  rủ cổ cò , liệt thần kinh quay rõ có tỷ lệ 

thương tật là 51% và 01 vết thương mu  àn tay trái gây đứt gân duỗi ngón III-IV-V 

có tỷ lệ thương tật là 08%  Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện 

tại là: 51%  . 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Hà Tuấn L đã thừa nhận toàn  ộ hành vi phạm tội như đã nêu trên  

Tại  ản Cáo trạng số 49/CT-VKS ngày 18/7/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Châu Đức truy tố: Hà Tuấn L về tội  Cố ý gây thương tích  quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.   

Tại phiên tòa,  ị cáo đã khai nhận toàn  ộ hành vi vi phạm của mình đúng 

như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức sau khi luận tội và đưa ra 

quan điểm xét xử đối với vụ án đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 

3 Điều 134; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 Bộ luật Hình sự xử 

phạt  ị cáo Hà Tuấn L mức án từ 05 năm 06 tháng đến 06 năm 06 tháng tù có thời 

hạn. 

Về xử lý vật chứng: 01 cây dao tự chế cán  ằng gỗ (dài khoảng 50cm) sau 

khi gây án L đã ném vào  ụi cỏ gần chợ Bình T và 01 xe mô tô (không rõ  iển số) 

sau khi gây án L đã  ỏ lại trước sân nhà ông Tr. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Châu Đức không thu giữ được   

Về trách nhiệm dân sự: Ông Nguyễn Đức H1 yêu cầu  ị cáo Hà Tuấn L  ồi 

thường tiền chi phí điều trị thương tích,  ồi dưỡng sức khỏe lâu dài và tổn thất tinh 

thần là 50 000 000 đồng, tại phiên tòa  ị cáo đồng ý  ồi thường nên đề nghị 

HĐXX ghi nhận  uộc  ị cáo thực hiện  



  

 3 

Sau phần luận tội của Viện kiểm sát,  ị cáo không tranh luận mà chỉ đề nghị 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Châu Đức, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra trong tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục theo qui định của Bộ luật tố tụng Hình sự  Quá trình điều tra và tại phiên 

Tòa,  ị cáo,  ị hại, không có ý kiến ho c khiếu nại về hành vi của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng  Do đó các hành vi của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp   

[2] Về hành vi phạm tội của  ị cáo: Tại phiên tòa,  ị cáo Hà Tuấn L thừa 

nhận: Khoảng 17 giờ ngày 14/01/2018, tại nhà ông Nguyễn Đ ng Thanh Tr, thuộc 

thôn 2, xã Bình T, huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Hà Tuấn L đã dùng 01 con 

dao tự chế cán  ằng gỗ (dài khoảng 50cm) chém Nguyễn Đức H1 01 nhát vào cánh 

tay trái và 01 nhát vào mu bàn tay trái, gây thương tích với tổng tỷ lệ tổn thương 

cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là: 51%. 

 [3] Lời nhận tội của  ị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của  ị hại, phù 

hợp với kết luận điều tra của Công an huyện Châu Đức, với  ản cáo trạng Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức và với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án  Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở pháp lý để cho rằng hành vi của Hà 

Tuấn L đã phạm vào tội  Cố ý gây thương tích , tội phạm và hình phạt được qui 

định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.  

[4] Là công dân phát triển đầy đủ về thể chất, tinh thần,  ị cáo Hà Tuấn L 

nhận thức được dùng dao gây thương tích cho người khác là hành vi nguy hiểm, 

xâm hại đến sức khỏe con người (Dao là hung khí nguy hiểm được quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự)  Thế nhưng chỉ vì sự hung hăng, côn đồ 

thích xử sự  ạo lực mà  ị cáo hành động trái pháp luật (Có tính chất côn đồ được 

quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự)  Hành vi của  ị cáo ch ng 

những trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của ông Nguyễn Đức H1 mà còn làm ảnh 

hưởng đến trật tự trị an tại địa phương  Vì thế  ị cáo  ị truy tố về tội  Cố ý gây 

thương tích  tại điểm c khoản 3 điều 134 của Bộ luật Hình sự là có cơ sở  

[5] Trong tình hình một số thanh thiếu niên đang có nhiều  iểu hiện hành xử 

 ạo lực thì việc xử lý nghiêm kh c để ngăn ch n là cần thiết  Do đó phải áp dụng 

hình phạt tù có thời hạn đối với  ị cáo L mới tương xứng hành vi của  ị cáo đã gây 

ra, nhằm giúp  ị cáo cải tạo trở thành người tốt hơn cho xã hội, sau này  iết tôn 

trọng pháp luật và tôn trọng tính mạng sức khỏe của người khác, đồng thời cũng 

nhằm để có tác dụng răn đe và phòng ngừa tội phạm chung  Tuy nhiên khi lượng 

hình cần xem xét cho  ị cáo một số tình tiết: Tại cơ quan điều tra cũng như qua 

diễn  iến phiên tòa hôm nay  ị cáo thật thà khai  áo thành khẩn nhận tội và tỏ ra 

ăn năn hối cải,  ị cáo đầu thú nên cần áp dụng điểm s, khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự, để giảm nhẹ một phần hình phạt cho  ị cáo mà lẽ ra  ị cáo phải chịu   
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[6] Về trách nhiệm dân sự: Người  ị hại ông Nguyễn Đức H1 yêu cầu  ị cáo 

Hà Tuấn L  ồi thường chi phí điều trị thương tích, phục hồi sức khỏe, tổn thất tinh 

thần tổng cộng là 50 000 000 đồng. Tại phiên toà  ị cáo Hà Tuấn L đồng ý  ồi 

thường số tiền trên cho ông H1  Xét việc thoả thuận  ồi thường trên là phù hợp với 

qui định của pháp luật nên cần  uộc  ị cáo L thực hiện  

 [7] Về xử lý vật chứng: 01 cây dao tự chế cán  ằng gỗ (dài khoảng 50cm) 

sau khi gây án L đã ném vào  ụi cỏ gần chợ Bình T và 01 xe mô tô (không rõ  iển 

số) sau khi gây án L đã  ỏ lại trước sân nhà ông Tr. Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Châu Đức không thu giữ được.  

 [8] Về án phí: Bị cáo Hà Tuấn L phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm và án phí 

dân sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên  ố: Bị cáo Hà Tuấn L phạm tội  Cố ý gây thương tích  . 

 Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự Xử phạt Hà Tuấn L 06 (Sáu) năm tù, thời hạn tính từ ngày 09/4/2018. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 590 Bộ luật 

Dân sự,  uộc Hà Tuấn L  ồi thường chi phí điều trị thương tích, phục hồi sức 

khỏe, tổn thất tinh thần cho ông Nguyễn Đức H1 số tiền 50.000.000đ (Năm mươi 

triệu đồng). 

Kể từ khi  ên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án nếu  ên có nghĩa 

vụ chậm trả tiền thì  ên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời 

gian chậm trả  Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo quy định tại 

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự    

Về xử lý vật chứng: Không có. 

Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an thường vụ Quốc hội,  uộc 

bị cáo Hà Tuấn L nộp 200 000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm và 2 500 000 đồng án 

phí Dân sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (24/8/2018), bị cáo,  ị hại, có quyền 

kháng cáo để yêu cầu Tòa án tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử phúc thẩm  Thời hạn 

kháng cáo mười lăm ngày áp dụng đối với những người v ng m t tại phiên tòa 

được tính từ khi nhận được  ản sao  ản án ho c  ản án được niêm yết  
 

 ơi nh n: 

- TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;  

- Sở tư pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Phòng PV 27 Công an tỉnh BRVT; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- VKS huyện Châu Đức; 

- Chi cục Thi hành án dân sự h C Đức; 

- Công an huyện Châu Đức; 

- Bị cáo, người  ị hại, người liên quan; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM  HỘI Đ NG X T X  S  TH M 

TH M PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Pho 
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 Nguyễn Hữu Pho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


